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	SỞ GD & ĐT CÀ MAU
TRƯỜNG THPT CÁI NƯỚC
	KIỂM TRA GIỮA HKI NĂM HỌC 2026–2027
Môn thi: VẬT LÍ 12, ngày thi: 29/10/2026
Thời gian: 45 phút, không kể thời gian phát đề


                     (Đề thi có 05 trang)                                                    Mã đề 0204
Họ và tên học sinh: .........................................................................      Lớp: ...................................
HẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.


Câu 1. Nhiệt lượng  cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một khối lượng  chất rắn ở nhiệt độ nóng chảy được xác định bởi công thức:




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. Nhiệt lượng mà 1 kg nước lỏng ở 0 °C tỏa ra môi trường xung quanh để chuyển hoàn toàn thành nước đá ở 0 °C có độ lớn bằng
A. nhiệt dung riêng của nước đá.	B. nhiệt hóa hơi riêng của nước.
C. nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.	D. nhiệt dung riêng của nước lỏng.

Câu 3. Ba viên bi bằng sắt, đồng và chì có cùng khối lượng được nung nóng đến cùng một nhiệt độ . Sau đó, người ta thả đồng thời ba viên bi này lên một tấm sáp dày. Nhiệt lượng do các viên bi tỏa ra làm sáp nóng chảy cục bộ và các viên bi lún sâu vào tấm sáp với các độ sâu khác nhau (như hình vẽ). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường. Sắp xếp nhiệt dung riêng của ba kim loại trên theo thứ tự tăng dần là
[image: ]




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 4. Ở các vùng ven biển, người ta nhận thấy ban ngày thường có gió mát thổi từ biển vào đất liền (gió biển), nhưng ban đêm gió lại đổi chiều thổi ngược từ đất liền ra biển (gió đất). Yếu tố vật lý nào sau đây đóng vai trò quyết định hiện tượng trên?
A. Quá trình bốc hơi và ngưng tụ của nước biển theo nhiệt độ. đồng.
B. Sự chênh lệch nhiệt dung riêng giữa đất và nước biển.
C. Khối lượng riêng của nước biển lớn hơn nhiều so với đất cát.
D. Hiện tượng thủy triều lên xuống theo chu kỳ ngày - đêm.
Câu 5. Trong thang nhiệt độ Kelvin (nhiệt độ tuyệt đối), nhiệt độ của điểm ba của nước được chọn làm mốc chuẩn cố định và được quy ước có giá trị là
A. 100 K.	B. 273,16 K.	C. 0 K.	D. 273,15 K.
Câu 6. Khi đo nhiệt độ của một khối khí lí tưởng trong phòng thí nghiệm, nhiệt kế hiển thị giá trị là 320 K. Trong thang đo Celsius, nhiệt độ này tương ứng với
A. 72 °C.	B. 47 °C.	C. 593 °C.	D. −47 °C.
Câu 7. Dựa vào kết luận “Nội năng phụ thuộc vào hai yếu tố: nhiệt độ và thể tích của vật”, một học sinh đưa ra hai nhận định như sau:
Nhận định 1: Nhiệt độ của vật liên quan đến tốc độ chuyển động của các phân tử, điều này có nghĩa nhiệt độ liên quan đến động năng phân tử;
Nhận định 2: Thể tích của vật liên quan đến khoảng cách giữa các phân tử, điều này liên quan đến lực tương tác phân tử và thế năng phân tử.
Nhận định nào sau đây là đúng?
A. Nhận định (1).	B. Nhận định (2).
C. Cả hai nhận định đều đúng.	D. Cả hai nhận định đều sai.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với mô hình động học phân tử?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.
B. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực liên kết phân tử.
C. Các phân tử chuyển động không ngừng.
D. Tốc độ chuyển động của các phân tử càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
Câu 9. Trong nhiệt động lực học, một tập hợp xác định gồm một lượng lớn các phân tử, gọi là hệ nhiệt động (gọi tắt là hệ). Độ biến thiên nội năng của hệ
A. bằng tổng công và nhiệt mà hệ nhận được.	B. hiệu công và nhiệt mà hệ nhận được.
C. lớn hơn tổng công và nhiệt mà hệ nhận được.	D. nhỏ hơn tổng công và nhiệt mà hệ nhận được.
Câu 10. Trong thời gian sắt nóng chảy, nhiệt độ của nó
A. mới đầu tăng, sau giảm.	B. không ngừng tăng.
C. không ngừng giảm.	D. không đổi.



Câu 11. Trong thí nghiệm đo nhiệt hóa hơi riêng của nước, một học sinh đun nước bằng nguồn nhiệt có công suất  không đổi. Khi nước bắt đầu sôi (100 °C), học sinh đo thời gian đun  và xác định được khối lượng nước đã hóa hơi là . Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường, công thức tính nhiệt hóa hơi riêng nào sau đây là đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. Khi bôi cồn y tế lên da để sát trùng, ta cảm thấy chỗ da đó mát lạnh hơn rất nhiều so với khi thoa nước thường, nguyên nhân chủ yếu vì:
A. Khối lượng riêng của cồn nhỏ hơn nước làm giảm độ ma sát với bề mặt da.
B. Cồn phản ứng hóa học tỏa nhiệt âm (thu nhiệt) với các tế bào biểu bì trên da.
C. Cồn bay hơi nhanh hơn nước nên lấy nhiệt từ da trong thời gian ngắn hơn.
D. Nhiệt độ ban đầu của cồn luôn thấp hơn nhiệt độ môi trường xung quanh.
Câu 13. Công nghệ đúc kim loại liên quan đến
A. sự nóng chảy và sự hóa hơi.	B. sự thăng hoa và sự ngưng kết.
C. sự ngưng kết và sự nóng chảy.	D. sự nóng chảy và sự đông đặc.
Câu 14. Hai vật tiếp xúc nhiệt với nhau mà không có sự truyền nhiệt lượng giữa chúng thì hai vật đó
A. có cùng nhiệt dung riêng.	B. có cùng nội năng.
C. có cùng khối lượng.	D. có cùng nhiệt độ.
Câu 15. Một quả bóng cao su mỏng được bơm đầy không khí, sau đó dùng tay bóp vào quả bóng để nó thu nhỏ thể tích lại. So với lúc chưa bóp, nội năng của không khí trong quả bóng
[image: ]
A. giảm xuống.	B. vẫn không đổi.
C. tăng lên.	D. có thể tăng, có thể giảm.
Câu 16. Nhiệt dung riêng của một chất là đại lượng có giá trị bằng nhiệt lượng cần cung cấp để
A. toàn bộ khối lượng chất đó tăng thêm 1 °C.
B. 1 kg chất đó hóa hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.
C. 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
D. 1 kg chất đó tăng thêm 1 °C (hoặc 1 K).



Câu 17. Hệ thức định luật 1 của nhiệt động lực học  khi  và  mô tả quá trình
A. hệ truyền nhiệt cho vật khác và thực hiện công lên vật khác.
B. hệ nhận nhiệt của vật khác và thực hiện công lên vật khác.
C. hệ nhận nhiệt của vật khác và nhận công từ vật khác.
D. hệ truyền nhiệt cho vật khác và nhận công từ vật khác.
Câu 18. Đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là
A. J/kg.	B. kg/J.	C. J.	D. J·kg.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1. Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại như hình bên dưới.
[image: ]
a) Các phân tử khí chuyển động nhanh hơn và va chạm với nhau mạnh hơn.
b) Do các phân tử khí chuyển động nhanh hơn nên áp lực của chúng lên thành trong của quả bóng giảm, làm vỏ bóng phồng trở lại.
c) Hiện tượng trên được giải thích dựa vào mô hình động học phân tử.
d) Khi thả quả bóng bàn vào nước nóng, nhiệt độ của khí bên trong quả bóng tăng cao. Khi nhiệt độ tăng cao, động năng của các phân tử khí giảm.

Câu 2. Để giảm thiểu ảnh hưởng của sự mất mát nhiệt lượng ra môi trường xung quanh khi xác định nhiệt nóng chảy riêng  của nước đá, một nhóm học sinh bố trí thí nghiệm như sau:
– Chuẩn bị hai phễu thủy tinh giống hệt nhau, mỗi phễu chứa cùng một lượng nước đá vụn đang tan ở 0 °C và đặt trên hai cốc hứng riêng biệt.
– Phễu 1 chỉ để nước đá tan tự nhiên dưới tác động của nhiệt độ phòng.

– Phễu 2 được đặt thêm một dây nung bằng điện có công suất xác định .




– Sau cùng một khoảng thời gian , nhóm đo được khối lượng nước chảy xuống cốc hứng từ phễu 1 là  và từ phễu 2 là  ().

a) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá được xác định bằng biểu thức: .
b) Khối lượng nước đá tan trong phễu 1 là do thu nhiệt lượng từ môi trường không khí xung quanh.

c) Trong thời gian , nhiệt lượng mà nước đá trong phễu 2 nhận từ không khí xung quanh sẽ lớn hơn phễu 1.


d) Nếu kéo dài thời gian thí nghiệm  gấp đôi thì giá trị đo được của nhiệt nóng chảy riêng  sẽ tăng lên gấp hai lần.
Câu 3. Hình bên minh họa sơ đồ nguyên lí cấu tạo của hệ thống làm mát động cơ bằng chất lỏng. Trong chu trình hoạt động, phản ứng đốt cháy nhiên liệu sinh ra một nhiệt lượng lớn làm tăng nhiệt độ thân máy. Để tránh hiện tượng quá nhiệt, một hệ thống bơm liên tục đẩy nước làm mát tuần hoàn qua các khoang rỗng bên trong thân máy. Tại đây, nước hấp thụ nhiệt lượng từ động cơ. Dòng nước nóng sau đó được dẫn qua két làm mát (bao gồm mạng lưới các ống kim loại tản nhiệt). Dưới tác dụng của luồng đối lưu không khí cưỡng bức do quạt gió tạo ra, hệ thống tiến hành tản nhiệt ra môi trường, làm giảm nhiệt độ của nước trước khi luân chuyển trở lại thân máy.
[image: ]
a) Nước thường được ưu tiên lựa chọn làm chất lỏng làm mát chủ yếu nhờ đặc tính có nhiệt dung riêng lớn.
b) Khi đi qua các khoang rỗng trong thân máy, nội năng của nước làm mát tăng lên là do nhận công từ động cơ.
c) Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt, giải pháp tối ưu là tìm cách triệt tiêu hoàn toàn lượng nhiệt tản ra ở két làm mát.
d) Thân máy truyền nhiệt lượng cho nước khi nước chảy qua nó.
Câu 4. Hình vẽ bên là một nhiệt kế thủy ngân được dùng trong y tế (chủ yếu là đo nhiệt độ của cơ thể người). Cho các phát biểu bên dưới về nhiệt kế này:
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a) Có thể dùng nhiệt kế trên để đo nhiệt độ của nước đá đang tan.
b) Nguyên tắc của phép đo nhiệt độ của nhiệt kế trên là dựa vào sự giãn nở vì nhiệt của khối thủy ngân trong bầu nhiệt kế.
c) Vì mục đích sử dụng để đo nhiệt độ cơ thể người, do đó nhiệt kế được thiết kế có khoảng đo từ 35 °C đến 42 °C.
d) Đơn vị đo của nhiệt kế này là °C.
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 1. Cung cấp một nhiệt lượng 250 J cho một khối khí lí tưởng chứa trong xilanh. Khí nóng lên, dãn nở và đẩy pit-tông dịch chuyển, sinh một công có độ lớn 160 J. Nội năng của khối khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu jun (J)?

Câu 2. Cho nhiệt nóng chảy riêng của nước đá tinh khiết ở 0 °C là  J/kg và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg·K). Nhiệt lượng cần cung cấp để viên nước đá tinh khiết có khối lượng 100 g ở 0 °C trở thành nước ở 50 °C bằng bao nhiêu kJ?
Câu 3. Trong một bài thực hành Vật lí, người ta dùng đèn cồn để đun nóng một cốc nước từ nhiệt độ 25 °C lên đến 80 °C. Nhiệt độ của khối nước đã tăng thêm bao nhiêu kelvin (K) theo thang nhiệt độ tuyệt đối?
Câu 4. Một quán cà phê mỗi ngày cần đun sôi 25 lít nước từ nhiệt độ ban đầu 25 °C để pha chế. Ban đầu, quán sử dụng bếp hồng ngoại có hiệu suất truyền nhiệt là 60%. Sau đó, chủ quán thay thế bằng ấm đun siêu tốc công nghiệp có hiệu suất 85%. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg·K), khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m³, nước sôi ở 100 °C và giá điện kinh doanh trung bình là 2800 đồng/kW·h. Tính số tiền điện mà quán cà phê này tiết kiệm được trong một tháng (tính 30 ngày) theo đơn vị nghìn đồng. (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười).
Dùng thông tin sau cho câu 5 và câu 6:

[bookmark: MTBlankEqn]Một ấm nhôm chứa nước ở nhiệt độ 20 °C được đun nóng bằng một bếp điện. Sự biến thiên nhiệt độ của hệ (nước và ấm) theo nhiệt lượng cung cấp được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/(kg·K); nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/(kg·K); nhiệt hóa hơi riêng của nước là  J/kg. Bỏ qua sự tỏa nhiệt ra môi trường không khí.
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Câu 5. Khối lượng nước đã hóa hơi ở 100 °C bằng bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)
Câu 6. Biết khối lượng nước ban đầu có trong ấm là 0,3 kg. Khối lượng của ấm nhôm bằng bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần mười)
---------- HẾT ----------
[bookmark: lời-giải-chi-tiết-vật-lí-12][bookmark: i.-bảng-đáp-án-tổng-hợp]ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI THAM KHẢO
I. BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP
[bookmark: _GoBack]Phần I – Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Đáp án
	C
	C
	C
	B
	B
	B
	C
	D
	A



	Câu
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Đáp án
	D
	A
	C
	D
	D
	C*
	D
	B
	A


Phần II – Trắc nghiệm đúng/sai
	Câu
	a)
	b)
	c)
	d)

	1
	Đúng
	Sai
	Đúng
	Sai

	2
	Đúng
	Đúng
	Sai
	Sai

	3
	Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	4
	Sai
	Đúng
	Đúng
	Đúng


Phần III – Trả lời ngắn
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Kết quả
	90 J
	54,3 kJ
	55 K
	90,1 nghìn đồng
	0,1 kg
	0,2 kg


[bookmark: ii.-giải-chi-tiết-phần-i-18-câu]II. GIẢI CHI TIẾT PHẦN I (18 CÂU)
[bookmark: câu-1.-đáp-án-c]Câu 1. Đáp án C

Nhiệt nóng chảy riêng  là nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất rắn tại nhiệt độ nóng chảy, khi nhiệt độ không đổi.





Công thức: . Trong đó  tính bằng J,  bằng kg,  bằng J/kg. Các công thức chứa nhiệt dung riêng  được dùng khi vật thay đổi nhiệt độ, không phải cho quá trình nóng chảy ở nhiệt độ không đổi.
[bookmark: câu-2.-đáp-án-c]Câu 2. Đáp án C




Nước ở  đông đặc thành nước đá ở : không đổi nhiệt độ, nhưng tỏa nhiệt ra môi trường. Với , độ lớn nhiệt tỏa ra là . Do đó bằng nhiệt nóng chảy riêng của nước đá (về trị số).
[bookmark: câu-3.-đáp-án-c]Câu 3. Đáp án C
Các viên bi có cùng khối lượng và được nung đến cùng nhiệt độ. Khi làm sáp nóng chảy, vật có thể truyền nhiều nhiệt hơn nếu nhiệt dung riêng lớn hơn. Từ hình trong đề: viên sắt lún sâu nhất, viên đồng lún trung bình, viên chì lún nông nhất.


Vì , theo cách so sánh của bài ta có: . Đáp án C. Lưu ý: đây là mô hình so sánh định tính, ngầm coi điều kiện trao đổi nhiệt và nhiệt độ cuối tương đương.
[bookmark: câu-4.-đáp-án-b]Câu 4. Đáp án B
Đất có nhiệt dung riêng nhỏ hơn nước biển nên nóng lên và nguội đi nhanh hơn. Ban ngày đất nóng hơn biển, không khí trên đất bốc lên và gió mát từ biển thổi vào. Ban đêm đất nguội nhanh, không khí trên biển tương đối ấm hơn, gió đổi chiều từ đất ra biển. Yếu tố quan trọng là chênh lệch nhiệt dung riêng và tốc độ thay đổi nhiệt độ của đất, nước.
[bookmark: câu-5.-đáp-án-b]Câu 5. Đáp án B


Theo mốc lịch sử dùng trong chương trình về thang nhiệt độ Kelvin, nhiệt độ điểm ba của nước là . Phân biệt với .
[bookmark: câu-6.-đáp-án-b]Câu 6. Đáp án B

Đổi Kelvin sang Celsius: .



Thay : , xấp xỉ . Chọn B.
[bookmark: câu-7.-đáp-án-c]Câu 7. Đáp án C
Nhận định (1) đúng: nhiệt độ liên quan đến chuyển động nhiệt của các phân tử, do đó liên quan đến động năng chuyển động nhiệt trung bình. Nhận định (2) đúng: thể tích có thể ảnh hưởng khoảng cách giữa các phân tử, lực tương tác và thế năng tương tác. Vì vậy cả hai nhận định đều đúng.
[bookmark: câu-8.-đáp-án-d]Câu 8. Đáp án D
Mô hình động học phân tử cho rằng vật chất cấu tạo từ các hạt vi mô, giữa chúng có tương tác, các hạt chuyển động nhiệt không ngừng. Tuy nhiên không thể kết luận tốc độ chuyển động phân tử càng lớn thì thể tích vật luôn càng lớn; thể tích còn phụ thuộc áp suất và điều kiện ràng buộc. Chọn phát biểu không đúng là D.
[bookmark: câu-9.-đáp-án-a]Câu 9. Đáp án A



Định luật I nhiệt động lực học theo quy ước của đề: , với  là nhiệt lượng hệ nhận và  là công hệ nhận. Vì vậy độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được. Chọn A.
[bookmark: câu-10.-đáp-án-d]Câu 10. Đáp án D
Trong khi sắt nguyên chất nóng chảy ở áp suất không đổi, nhiệt lượng được dùng để phá vỡ một phần liên kết trong cấu trúc rắn, làm biến đổi trạng thái nên nhiệt độ không đổi cho đến khi quá trình nóng chảy hoàn tất. Chọn D.
[bookmark: câu-11.-đáp-án-a]Câu 11. Đáp án A




Trong thời gian  khi nước đang sôi, công suất điện không đổi  cung cấp nhiệt lượng  (giả sử toàn bộ nhiệt dùng để hóa hơi). Mặt khác . Do đó:

	
Đây là nhiệt hóa hơi riêng, đơn vị J/kg. Chọn A.
[bookmark: câu-12.-đáp-án-c]Câu 12. Đáp án C
Cồn dễ bay hơi hơn nước ở cùng điều kiện. Khi bay hơi, cồn hấp thụ nhiệt từ vùng da tiếp xúc, khiến da lạnh đi nhanh. Không phải do phản ứng hóa học với da hoặc vì cồn luôn lạnh hơn môi trường. Chọn C.
[bookmark: câu-13.-đáp-án-d]Câu 13. Đáp án D
Trong công nghệ đúc kim loại, trước tiên phải nung nóng chảy kim loại để rót vào khuôn, sau đó để kim loại đông đặc thành sản phẩm. Hai sự chuyển thể tương ứng là nóng chảy và đông đặc. Chọn D.
[bookmark: câu-14.-đáp-án-d]Câu 14. Đáp án D
Khi hai vật tiếp xúc mà không có dòng nhiệt ròng giữa chúng, hai vật đã đạt cân bằng nhiệt; nhiệt độ của chúng bằng nhau. Khối lượng, nhiệt dung riêng hoặc nội năng của hai vật không nhất thiết bằng nhau. Chọn D.
[bookmark: câu-15.-đáp-án-c-theo-cách-hiểu-của-đề]Câu 15. Đáp án C (theo cách hiểu của đề)




Bóp quả bóng là thực hiện công lên khối khí. Nếu nén khá nhanh và nhiệt trao đổi với bên ngoài không đáng kể, , ; theo  thì , nên nội năng tăng. Đáp án dự kiến C.
Lưu ý về tính chặt chẽ: Bóng cao su mỏng có thể truyền nhiệt ra môi trường. Nếu nén chậm, khí có thể gần đẳng nhiệt, nội năng không đổi; trong trường hợp khác nó cũng có thể biến thiên khác. Đề cần bổ sung điều kiện về trao đổi nhiệt để khẳng định chắc chắn C.
[bookmark: câu-16.-đáp-án-d]Câu 16. Đáp án D



Nhiệt dung riêng  biểu thị nhiệt lượng làm tăng nhiệt độ của 1 kg chất thêm 1 K, tương đương mức tăng  (không chuyển thể). Công thức . Chọn D.
[bookmark: câu-17.-đáp-án-b]Câu 17. Đáp án B



Với quy ước :  nghĩa là hệ nhận nhiệt, còn  nghĩa là hệ thực hiện công lên vật khác (công mà hệ nhận là âm). Chọn B.
[bookmark: câu-18.-đáp-án-a]Câu 18. Đáp án A


Từ  ta có , nên đơn vị của nhiệt hóa hơi riêng là J/kg. Chọn A.
[bookmark: iii.-giải-chi-tiết-phần-ii-đúng-sai]III. GIẢI CHI TIẾT PHẦN II (ĐÚNG – SAI)
[bookmark: Xa63c89fa2b2216f6f7c2764c630f257308821ef]Câu 1. Quả bóng bàn móp thả vào nước nóng
a) Đúng. Khí trong bóng nhận nhiệt; chuyển động nhiệt trung bình của phân tử tăng, va chạm với thành bóng mạnh hơn (xét trung bình), tạo xu hướng làm phồng bóng.
b) Sai. Khi chuyển động phân tử nhanh hơn, áp suất tác dụng lên thành bóng có xu hướng tăng, chứ không giảm; thành bóng bị đẩy căng ra.
c) Đúng. Có thể giải thích bằng sự chuyển động nhiệt và va chạm của các phân tử khí theo mô hình động học phân tử.
d) Sai. Nhiệt độ tăng thì động năng chuyển động nhiệt trung bình tăng, không giảm.
[bookmark: X3fdccc7a46d07c8ad9c87edddb8483d1010109c]Câu 2. Thí nghiệm đo nhiệt nóng chảy riêng bằng hai phễu





Kí hiệu ,  là lượng nước đá tan trong cùng thời gian , với . Hai phễu giống nhau, cùng ở , nên theo mô hình thí nghiệm, nhiệt môi trường cấp cho mỗi phễu được coi là gần bằng nhau.

Phễu 1: .

Phễu 2: .
Lấy phương trình phễu 2 trừ phương trình phễu 1:

	
Do đó:

	
a) Đúng. Công thức khớp với biểu thức của đề, với giả định nguồn nhiệt môi trường tác động như nhau lên hai phễu.
b) Đúng. Phễu 1 không có dây nung, nước đá tan nhờ hấp thụ nhiệt từ không khí/môi trường xung quanh.
c) Sai. Không thể nói phễu 2 nhận nhiều nhiệt hơn từ không khí chỉ vì nó tan nhiều đá hơn; phần nhiệt thêm chủ yếu đến từ dây nung điện. Trong mô hình hai phễu, nhiệt từ môi trường được coi là như nhau.



d) Sai.  là đặc trưng của chất, không tự tăng gấp đôi khi nhân đôi thời gian đo. Nếu duy trì các điều kiện, hiệu  cũng tăng tương ứng với , nên tỉ số gần như không đổi.
[bookmark: X2731fd918f1c1edc8d3cc217e5809c75879b9b0]Câu 3. Hệ thống làm mát bằng chất lỏng của động cơ
a) Đúng. Nước có nhiệt dung riêng khá lớn, có thể nhận nhiều nhiệt khi nhiệt độ tăng không quá cao. Trong thực tế nước làm mát động cơ còn có thể chứa phụ gia chống đông, chống ăn mòn.
b) Sai. Khi qua khoang làm mát, nước nhận nhiệt lượng từ thân máy nóng; sự gia tăng nội năng không phải chủ yếu do nhận công từ động cơ.
c) Sai. Két làm mát phải tỏa nhiệt ra môi trường để duy trì nhiệt độ làm việc an toàn. Không thể triệt tiêu hoàn toàn lượng nhiệt cần thải của động cơ; điều đó có thể gây quá nhiệt.
d) Đúng. Thân máy nóng truyền nhiệt cho nước mát hơn khi nước chảy qua.
[bookmark: câu-4.-nhiệt-kế-thủy-ngân-y-tế]Câu 4. Nhiệt kế thủy ngân y tế

a) Sai. Nước đá đang tan có nhiệt độ xấp xỉ , ngoài thang đo của nhiệt kế y tế trong hình (khoảng 35–42 °C).
b) Đúng. Thủy ngân giãn nở khi tăng nhiệt độ, làm thay đổi chiều dài cột thủy ngân trong ống mao dẫn.
c) Đúng. Thang đo hình vẽ bắt đầu từ 35 °C và kết thúc ở 42 °C, thích hợp cho việc đo thân nhiệt thông thường.
d) Đúng. Đơn vị được ghi trên nhiệt kế là độ Celsius, kí hiệu °C.
[bookmark: iv.-giải-chi-tiết-phần-iii-trả-lời-ngắn]IV. GIẢI CHI TIẾT PHẦN III (TRẢ LỜI NGẮN)
[bookmark: câu-1.-khí-nhận-nhiệt-và-sinh-công]Câu 1. Khí nhận nhiệt và sinh công


Cho biết: Nhiệt khí nhận ; công khí thực hiện lên pit-tông là .


Theo quy ước , công khí nhận có giá trị .

	
Kết quả: 90 J. Nội năng khí tăng 90 J.
[bookmark: X315c04353aed77175ff53b4221dc8931ecf6581]Câu 2. Làm tan nước đá rồi đun nước lên 50 °C



Đổi đơn vị: ; ; .
Giai đoạn 1, làm nước đá nóng chảy hết ở 0 °C:

	
Giai đoạn 2, làm nước từ 0 °C nóng đến 50 °C:

	
Tổng nhiệt lượng:

	
Kết quả: 54,3 kJ. Không được bỏ qua nhiệt nóng chảy giai đoạn đầu.
[bookmark: câu-3.-độ-tăng-nhiệt-độ-theo-kelvin]Câu 3. Độ tăng nhiệt độ theo Kelvin

Nước tăng từ 25 °C lên 80 °C, tức .


Độ tăng  bằng độ tăng 1 K, nên .
Kết quả: 55 K. Chỉ cộng 273,15 khi chuyển đổi nhiệt độ, không cộng khi tính độ chênh nhiệt độ.
[bookmark: câu-4.-tiền-điện-tiết-kiệm-khi-thay-bếp]Câu 4. Tiền điện tiết kiệm khi thay bếp


Đổi thể tích nước: 25 lít = . Khối lượng .
Nhiệt lượng thực sự cần cho nước mỗi ngày:

	
Điện năng phải cấp cho bếp cũ (hiệu suất 60%):

	
Điện năng phải cấp cho ấm mới (hiệu suất 85%):

	
Điện năng tiết kiệm trong 30 ngày, đổi ra kW·h (1 kW·h = 3 600 000 J):

	
Tiền tiết kiệm:

	
Theo đơn vị nghìn đồng, làm tròn một chữ số thập phân: 90,1 nghìn đồng.
[bookmark: câu-5.-khối-lượng-nước-hóa-hơi-từ-đồ-thị]Câu 5. Khối lượng nước hóa hơi từ đồ thị


Ở đoạn nhiệt độ giữ nguyên 100 °C, từ  đến , nhiệt lượng cấp cho quá trình hóa hơi là:

	


Dùng công thức , với :

	
Kết quả: 0,1 kg. Lưu ý không lấy toàn bộ 345 kJ để tính khối lượng hóa hơi.
[bookmark: câu-6.-khối-lượng-ấm-nhôm]Câu 6. Khối lượng ấm nhôm

Từ đồ thị, nhiệt lượng để hệ (nước + ấm nhôm) nóng từ 20 °C đến 100 °C là .

Nhiệt lượng nước nhận với :

	
Phần nhiệt lượng còn lại làm nóng ấm nhôm:

	


Áp dụng , với :

	
Làm tròn đến hàng phần mười: 0,2 kg.
[bookmark: v.-các-công-thức-cần-nhớ]Ghi chú về đề gốc: Câu 15 Phần I thiếu điều kiện trao đổi nhiệt, vì thế chỉ chọn C theo giả định ngầm nén nhanh. Những câu có tính lí tưởng hóa trong thí nghiệm được giải theo mô hình và dữ kiện của đề.
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